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Quý vị cần thêm trợ giúp? 

Hãy liên hệ Nhóm Hỗ Trợ Kỹ Thuật CCRF 2022 của chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ 

câu hỏi nào về đơn đăng ký, thanh toán hoặc báo cáo bằng cách gọi theo số 1-833-

613-3192, gửi email đến CCReliefFunds@Trelliscompany.org hoặc trò chuyện trực 

tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng từ trang chủ www.childcare.texas.gov. 

Các chuyên gia kinh doanh chăm sóc trẻ em của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trao đổi 

riêng với quý vị nhằm giúp quý vị xây dựng một chiến lược chi tiêu hiệu quả khoản 

tiền được tài trợ. Quý vị có thể đăng ký cuộc gọi miễn phí và tìm kiếm các nguồn lực 

bổ sung nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp của quý vị tại www.childcare.texas.gov. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quý vị có biết rằng để tiếp tục nhận tiền từ Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em (Child 

Care Relief Fund, CCRF) 2022 của mình, quý vị phải gửi báo cáo hằng quý về cách 

quý vị sử dụng khoản tài trợ của mình? 

Bạn sẽ nhận được tiền CCRF năm 2022 của mình trong bốn khoản thanh toán bằng 

nhau. Khoản thanh toán đầu tiên thường được gửi qua đường bưu điện trong vòng 

7 ngày kể từ ngày phê duyệt đơn đăng ký của bạn. 

Một số nhà cung cấp có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán hàng quý thứ 

năm. Các nhà cung cấp sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán CCRF thứ năm nếu 

họ có giấy giới thiệu Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (CCS) trong khoảng thời gian từ 

1/6/21 đến 30/11/22, tiếp tục duy trì đủ điều kiện tham gia CCRF 2022 và đang 

tham gia chương trình CCS tại thời điểm thanh toán lần thứ 5 (mùa hè năm 2023). 

Để nhận kỳ thanh toán kế tiếp, trước tiên quý vị phải gửi báo cáo về cách quý 

vị đã sử dụng khoản tài trợ mà quý vị đã nhận được. Sau khi quý vị báo cáo, 

thanh toán sẽ được cấp vào ba tháng sau kỳ thanh toán gần nhất của quý vị. 

Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu rõ các bước báo cáo và cách thiết lập một hệ 

thống theo dõi chi tiêu của mình. 
 

Tổng Quan Báo Cáo 

Sau khi quý vị được phê duyệt nhận tài trợ từ CCRF 2022, quý vị sẽ tự động được 

nhận qua thư khoản tài trợ đầu tiên trong bốn khoản thanh toán. Quý vị có thể 

kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình bằng cách quay lại cổng thông tin đăng 

ký và tìm ở phần “Active Application List” (Danh Sách Đăng Ký Hiện Tại). 

 

  

 
Quỹ Hỗ Trợ Chăm 
Sóc Trẻ Em 2022 
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO HẰNG QUÝ 

mailto:CCReliefFunds@Trelliscompany.org
http://www.childcare.texas.gov/
https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
http://www.childcare.texas.gov/
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Để nhận các khoản thanh toán thứ hai, thứ ba và thứ tư, trước tiên quý vị cần gửi 

báo cáo về cách quý vị sử dụng khoản tài trợ mà quý vị đã nhận được. Quý vị sẽ 

phải gửi báo cáo này trước khi khoản thanh toán kế tiếp được gửi đi. Điều này 

có nghĩa là quý vị cần gửi ba báo cáo trong khoảng thời gian của CCRF 2022, và một 

báo cáo cuối cùng khi kết thúc (sau khi quý vị nhận được tấm séc cuối cùng qua thư). 

Hạn chót của từng báo cáo là ba tháng sau ngày quý vị nhận được khoản thanh toán. 

Nếu quý vị không gửi báo cáo, quý vị sẽ không được nhận khoản thanh toán kế tiếp. 

 
Quý vị nên thiết lập nhắc nhở cho riêng mình để có đầy đủ thời gian gửi báo cáo. 

Quý vị có thể xem lại ngày quý vị được phê duyệt nhận tài trợ từ CCRF 2022 để lập 

trước kế hoạch cho thời điểm quý vị cần hoàn thành báo cáo của mình. Ngoài ra, 

quý vị sẽ nhận được email nhắc nhở khoảng một tuần trước khi đến hạn nộp báo 

cáo của quý vị. Email nhắc nhở sẽ được gửi từ địa chỉ email được ghi trong Quy 

Định Chăm Sóc Trẻ Em (và là nơi gửi thư mời qua email cho quý vị). 

 
Khung Thời Gian Thanh Toán và Báo Cáo Hằng Quý* 

 
 

Kỳ Thanh Toán 

Đầu Tiên 
Kỳ Thanh Toán 

Thứ Hai 

Kỳ Thanh 

Toán Thứ 

Ba 

Kỳ Thanh Toán 

Thứ Tư 

Kỳ Thanh Toán 

Thứ Năm 

 

Thường 

được cấp 

trong vòng 

7 ngày kể từ 

ngày phê 

duyệt đơn 

đăng ký. 

Hội đủ điều kiện 

nhận vào 3 tháng 

sau ngày phê duyệt 

đơn đăng ký. 

Quý vị phải gửi báo 

cáo đầu tiên trước 

khi TWC cấp phát kỳ 

thanh toán thứ hai. 

Hội đủ điều kiện 

nhận vào 6 

tháng sau ngày 

phê duyệt đơn 

đăng ký. 

Quý vị phải gửi 

báo cáo thứ hai 

trước 

khi TWC cấp 

phát kỳ thanh 

toán thứ ba. 

Hội đủ điều kiện 

nhận vào 9 tháng 

sau ngày phê duyệt 

đơn đăng ký. 

Quý vị phải gửi báo 

cáo thứ ba trước khi 

TWC cấp phát kỳ 

thanh toán thứ tư. 

Hội đủ điều 

kiện nhận vào 

12 tháng sau 

ngày phê duyệt 

đơn đăng ký. 

Quý vị phải gửi 

báo cáo thứ ba 

trước khi TWC 

cấp phát kỳ 

thanh toán thứ 

tư. 

 

 

 

* Xin lưu ý rằng khung thời gian này giả định rằng nhà cung cấp hoàn thành chính xác thông tin 

báo cáo được yêu cầu trước ngày thanh toán theo quý và nhà cung cấp tiếp tục đáp ứng tất cả tiêu 

chí hội đủ điều kiện. Cũng xin lưu ý rằng mặc dù thanh toán sẽ được cấp theo khung thời gian 

này, có thể cần mất thêm thời gian để gửi séc đến quý vị qua thư gửi đường bưu điện. 

Báo Cáo Đầu 

Tiên 

Báo Cáo Thứ Hai Báo Cáo Thứ Ba Báo Cáo  Thứ  Tư Báo Cáo    

Cuối  Cùng 

Không được nộp 

trễ hơn 3 tháng 

sau ngày phê 

duyệt đơn đăng 

ký. 

Không được nộp trễ 

hơn 6 tháng sau 

ngày phê duyệt đơn 

đăng ký (hoặc 3 

tháng sau khi nhận 

kỳ thanh toán thứ 

hai). 

Không được nộp 

trễ hơn 9 tháng 

sau ngày phê 

duyệt đơn đăng ký 

(hoặc 3 tháng sau 

khi nhận kỳ thanh 

toán thứ ba). 

Không được nộp 

trễ hơn 12 tháng 

sau ngày phê 

duyệt đơn đăng 

ký (hoặc 3 tháng 

sau khi nhận kỳ 

thanh toán thứ 

ba). 

Không được 

nộp trễ hơn 

ngày 30 

tháng 11 

năm 2023. 
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LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH!! Thiết lập cảnh báo, một hình thức nhắc nhở khác, 

khoanh tròn ngày trên lịch treo tường, hoặc thậm chí là thiết lập thời gian 

họp trên lịch trong điện thoại của quý vị vài tuần trước khi đến hạn nộp 

từng báo cáo. Bằng cách này, quý vị sẽ đảm bảo nhớ được việc nộp báo 

cáo đúng hạn, và không phải đối mặt với bất kỳ trì hoãn nào trong việc 

nhận các khoản thanh toán! Ngay khi đơn đăng ký của quý vị được phê 

duyệt, hãy thiết lập các nhắc nhở này! 

 

 

Yêu Cầu Của Báo Cáo 

Sau khi quý vị nhận được từng khoản thanh toán của CCRF 2022, quý vị có 

thể bắt đầu báo cáo về cách quý vị sử dụng khoản tài trợ. Đăng nhập vào 

Cổng Thông Tin CCRF 2022 để tìm biểu mẫu (hướng dẫn chi tiết hơn có ở bên dưới). 

Quý vị sẽ được yêu cầu đánh dấu vào các ô để cho TWC biết quý vị chi tiêu khoản 

tài trợ vào các danh mục nào. Sau khi quý vị đã đánh dấu vào ô xác nhận đã chi 

tiêu khoản tài trợ vào danh mục đó, quý vị sẽ được yêu cầu thêm số tiền từ khoản 

tài trợ quý vị đã chi tiêu vào danh mục đó. Các danh mục chi tiêu quý vị cần phải 

báo cáo được liệt kê bên dưới. Vui lòng nhớ rằng quý vị có thể sử dụng khoản tài 

trợ quý vị nhận được để chi tiêu cho các danh mục này trong thời gian từ ngày 1 

tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. 

 
 Chi phí nhân sự Số tiền: 

 Tiền thuê nhà/Khoản vay thế chấp/Chi phí tiện ích Số tiền: 

 Thiết bị bảo hộ cá nhân Số tiền: 

 Mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị và đồ dùng Số tiền: 

 Hàng hóa và dịch vụ Số tiền: 

 Hỗ trợ sức khỏe tâm thần Số tiền: 

 Các chi tiêu được phép khác Số tiền: 

 
Quý vị cũng sẽ được hỏi nếu bạn cung cấp hỗ trợ học phí cho các gia đình ghi danh 

vào chương trình của quý vị hay không. Nếu quý vị không cung cấp khoản này, quý 

vị sẽ được yêu cầu mô tả vì sao quý vị đã không. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu 

Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí, quý vị có thể đọc hướng dẫn của chúng tôi. 

Quý vị không phải tải lên bất kỳ biên lai hoặc tài liệu trên biểu mẫu báo cáo hằng 

quý. 

https://apps.twc.state.tx.us/ChildCareReliefGrant/logon
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/19993137/pdf/TX%20Scholarship%20Policy_ENGLISH.pdf?__hstc=203526031.e01c8fc0dc41cff91f8cad312214cfa5.1639598753611.1647880371661.1648044546243.151&__hssc=203526031.1.1648044546243&__hsfp=4021855466&hsCtaTracking=3ba56efa-94ee-42ea-a600-4c6ee1871ce2%7Cad766699-729c-4134-bf73-7be7ef9cf89b
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Quý vị không cần phải chi tiêu toàn bộ khoản thanh toán để có thể nhận séc thanh 
toán tiếp theo qua thư. Quý vị cũng không cần báo cáo cách quý vị chi tiêu toàn 
bộ khoản thanh toán để nhận khoản thanh toán tiếp theo. Miễn là quý vị báo cáo ít 
nhất một số chi tiêu trong mỗi kỳ báo cáo, khoản thanh toán kế tiếp của quý vị có 
thể được xử lý. Quý vị có thể quay lại báo cáo của mình vào bất kỳ lúc nào để chỉnh 
sửa các danh mục khoản tài trợ và số tiền cũng như hoàn thành báo cáo sử dụng 
khoản tài trợ của quý vị cho từng quý. Quý vị cũng có thể thực hiện cập nhật và 
chỉnh sửa theo thời gian. 

Quý vị không phải tải lên bất kỳ biên lai hoặc tài liệu trên biểu mẫu báo cáo hằng 
quý. Mặc dù quý vị không cần cung cấp biên lai cho TWC khi hoàn thành biểu mẫu 
báo cáo sử dụng khoản tài trợ, việc lưu giữ chính xác tài liệu chi tiêu là rất 
quan trọng trong trường hợp TWC chọn quý vị để giám sát. Để tìm hiểu thêm 
về quy trình giám sát, hãy xem hướng dẫn giám sát và lập tài liệu chi tiêu trên 
childcare.texas.gov. 

Xin hãy nhớ rằng quý vị sẽ cần phải báo cáo cách chi tiêu toàn bộ các khoản tài trợ 
trong báo cáo cuối cùng với hạn chót là ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bất kỳ khoản 
tài trợ nào chưa được sử dụng cho các khoản chi tiêu được phép trước ngày 30 
tháng 11 năm 2023 phải được hoàn trả cho TWC. Để tìm hiểu thêm về các chi tiêu 
được phép, hãy truy cập nguồn lực thông tin của chúng tôi tại childcare.texas.gov.. 

 

 

Khung Thời Gian của Quy Trình Báo Cáo 
 

 

Đăng ký Đăng ký Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 

Đã được phê duyệt Được phê duyệt nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 

Thanh toán 1 Cấp Khoản Thanh Toán Lần 1 

Hoàn thành 

Biểu mẫu Báo 

cáo Hàng quý 

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo sử dụng khoản tài trợ dành cho 

Khoản Thanh Toán Lần 1 trong vòng 3 tháng kể từ ngày phê duyệt 

Thanh toán 2 
Cấp Khoản Thanh Toán Lần 2 3 tháng sau ngày phê duyệt và sau 

khi báo cáo được hoàn thành 

Hoàn thành 

Biểu mẫu Báo 

cáo Hàng quý 

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo sử dụng khoản tài trợ dành cho 

Khoản Thanh Toán Lần 2 trong vòng 6 tháng kể từ ngày phê duyệt 

Thanh toán 3 
Cấp Khoản Thanh Toán Lần 3 6 tháng sau ngày phê duyệt và sau 

khi báo cáo được hoàn thành 

Hoàn thành 

Biểu mẫu Báo 

cáo Hàng quý 

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo sử dụng khoản tài trợ dành cho 

Khoản Thanh Toán Lần 3 trong vòng 9 tháng kể từ ngày phê duyệt 

Thanh toán 4 
Cấp Khoản Thanh Toán Lần 4 9 tháng sau ngày phê duyệt và sau 

khi báo cáo được hoàn thành 

Hoàn thành 

Biểu mẫu Báo 

cáo Hàng quý 

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo sử dụng khoản tài trợ cho Khoản 

Thanh Toán Lần 4 và nhập thông tin báo cáo cuối cùng trễ nhất là 

ngày 30 tháng 6 năm 2023. 

Thanh toán 5 Cấp Khoản Thanh Toán Lần 5 12 tháng sau ngày phê duyệt và sau 

khi báo cáo được hoàn thành 

Hoàn thành 

Biểu mẫu Báo 

cáo Hàng quý 

Hoàn thành biểu mẫu báo cáo sử dụng khoản tài trợ cho Khoản 

Thanh Toán Lần 5 và nhập thông tin báo cáo cuối cùng trễ nhất là 

ngày 30 tháng 11 năm 2023. 

https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/19993137/pdf/TX%20Documenting%20Expenses%20and%20Preparing%20for%20Monitoring_ENGLISH.pdf?__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1648834328807.1648844278130.220&__hssc=203526031.5.1648844278130&__hsfp=2325023244&hsCtaTracking=02d97a6a-5e9c-4e4a-8f20-f2aa3c654bd2%7C9c4bb057-6fe2-4ad6-80ff-9a8ed4b16c52
http://childcare.texas.gov/
http://childcare.texas.gov/
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Điều quan trọng là quý vị phải quay lại hoàn thành biểu mẫu báo cáo trước khi 

đến lịch cấp khoản thanh toán kế tiếp vì khoản thanh toán kế tiếp sẽ không 

được gửi đi nếu quý vị chưa hoàn thành biểu mẫu báo cáo cho khoản thanh 

toán trước đó. Vì lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý vị nên có sẵn một 

hệ thống đáng tin cậy nhằm theo dõi chi tiêu của mình để có thể hoàn thành biểu 

mẫu báo cáo nhanh chóng và chính xác đồng thời tránh được các trì hoãn không 

cần thiết cho khoản thanh toán kế tiếp của bạn. 

 
 

Hoàn Thành Biểu Mẫu Báo Cáo Hằng Quý 

Quý vị có thể hoàn thành biểu mẫu báo cáo hằng quý trong năm bước đơn giản: 

 

BƯỚC 1: Đăng nhập 

Quý vị sẽ truy cập biểu mẫu báo cáo bằng cách đăng nhập vào 

cổng thông tin Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em với cùng ID người dùng và mật 

khẩu quý vị đã sử dụng để đăng ký chương trình. Nếu quý vị gặp vấn đề khi 

đăng nhập, quý vị luôn có thể liên hệ nhóm hỗ trợ kỹ thuật bằng cách email đến 

CCReliefFunds@TrellisCompany.org, gọi số 1-833-613-3192, hoặc trò chuyện với đại 

diện chăm sóc khách hàng tại childcare.texas.gov. 

 

BƯỚC 2: Mở biểu mẫu báo cáo 

Đầu tiên, nhấp vào Active Application List (Danh Sách Đăng Ký Hiện Tại) để xem 

danh sách đơn đăng ký liên quan với ID Người dùng của quý vị. Cuộn sang bên phải 

và nhấp vào Funding Application Summary (Tóm Tắt Đăng Ký Tài Trợ): 

 

https://apps.twc.state.tx.us/ChildCareReliefGrant/logon/?language=en
mailto:CCReliefFunds@TrellisCompany.org
http://childcare.texas.gov/
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Tiếp theo, quý vị sẽ thấy được danh sách bốn kỳ thanh toán liên quan với doanh 

nghiệp chăm sóc trẻ em của quý vị. Nếu đơn đăng ký của quý vị đã được phê duyệt 

và thanh toán của quý vị đã được cấp, quý vị sẽ thấy trạng thái “Issued” (Đã cấp) 

với số tiền và ngày cấp được liệt kê trong cùng hàng. Khi thông tin này đã được liệt 

kê, liên kết “Use of Funds” (Sử dụng khoản tài trợ) sẽ xuất hiện trong cột Action 

(Hành động). 
 

 

Nếu “Report Status” (Trạng thái báo cáo) của quý vị hiển thị “Incomplete” (Chưa 

hoàn thành) bên cạnh đường dẫn “Use of Funds”, quý vị vẫn cần phải báo cáo việc 

sử dụng khoản tài trợ để được nhận khoản thanh toán kế tiếp. Nếu Report Status 

hiển thị “Complete” (Hoàn thành) như trong hình bên trên, lúc này khoản thanh 

toán kế tiếp của quý vị có thể được lên lịch. 

 

BƯỚC 3: Nhập tổng chi tiêu cho khoản 
thanh toán của quý vị theo danh mục 

Để hoàn thành báo cáo, hãy nhấp vào “Use of Funds” trong cột Action. Liên kết này 

sẽ đưa quý vị đến biểu mẫu báo cáo hằng quý. Tại đây quý vị sẽ được yêu cầu liệt kê 

số tiền chi tiêu trong khoản thanh toán hằng quý của mình theo các danh mục sau: 

 
 Chi phí nhân sự Số tiền: 

 Tiền thuê nhà/Khoản vay thế chấp/Chi phí tiện ích Số tiền: 

 Thiết bị bảo hộ cá nhân Số tiền: 

 Mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị và đồ dùng Số tiền: 

 Hàng hóa và dịch vụ Số tiền: 

 Hỗ trợ sức khỏe tâm thần Số tiền: 

 Các chi tiêu được phép khác Số tiền: 
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Nếu quý vị không chi tiêu khoản tài trợ vào một trong các danh mục, quý vị sẽ 

không chọn vào ô đó. Quý vị có thể chi tiêu khoản tài trợ vào mọi danh mục 

mà doanh nghiệp của quý vị cần, miễn là chi tiêu đó được phép và quý vị có 

chứng từ cho tất cả các khoản chi tiêu của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm 

một số lời khuyên và mẹo hay chiến lược chi tiêu qua công cụ của chúng tôi tại 

childcare.texas.gov. 

 

BƯỚC 4: Nhập Thông Tin Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí 

Một trong những yêu cầu để nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 2022 là 

nhà cung cấp cân nhắc việc thực hiện Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí để hỗ trợ cho các 

gia đình có nhu cầu. Trên biểu mẫu báo cáo hằng quý, quý vị cũng sẽ được hỏi liệu 

quý vị có thể cung cấp Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí cho các gia đình ghi danh vào 

chương trình của quý vị hay không: 

Bạn đã cung cấp phí hoặc đồng thanh toán cho các gia đình trong kỳ thanh 

toán này không? 

 
 Yes (Có) 

 No (Không) 

 
Nếu đã làm như vậy, quý vị sẽ chọn “yes” (Có). Nếu quý vị không cung cấp 

Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí, quý vị sẽ chọn “no” (Không) và sẽ được yêu cầu 

cung cấp lý do vì đã chọn không cung cấp chính sách: 

 
 Hoạt động cần tất cả các khoản tiền để trang trải chi phí 

 Không nhận thức được các gia đình đấu tranh để trả học phí/đồng thanh toán 

 Việc cung cấp hỗ trợ này quá rắc rối/khó khăn 

 Khác [quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra giải thích ngắn gọn] 

 
LƯU Ý: Nếu quý vị đã xác định quý vị không thể cung cấp Chính Sách Hỗ Trợ Học 

Phí cho các gia đình trong chương trình của mình, quý vị sẽ không bị phạt, miễn 

là quý vị đã có cân nhắc triển khai chính sách và có lý do chọn không thực hiện 

điều này. 

 
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách xây dựng một Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí, 

hãy xem hướng dẫn trên childcare.texas.gov hoặc đăng ký một cuộc gọi một - một 

miễn phí với một chuyên gia kinh doanh chăm sóc trẻ em để được trả lời bất kỳ câu 

hỏi nào của quý vị. 

https://www.childcare.texas.gov/ccrf2022update?hsLang=en
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/19993137/pdf/TX%20Scholarship%20Policy_ENGLISH.pdf?__hstc=203526031.e01c8fc0dc41cff91f8cad312214cfa5.1639598753611.1647880371661.1648044546243.151&__hssc=203526031.1.1648044546243&__hsfp=4021855466&hsCtaTracking=3ba56efa-94ee-42ea-a600-4c6ee1871ce2%7Cad766699-729c-4134-bf73-7be7ef9cf89b
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=ad766699-729c-4134-bf73-7be7ef9cf89b&signature=AAH58kF8Uol1pVkIEa3a7rWAzUAs51wiUA&pageId=60809656064&placement_guid=3ba56efa-94ee-42ea-a600-4c6ee1871ce2&click=45d36b38-a29a-4752-ada7-8c8224ecec41&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/free-business-resources&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpFM69kut3__BWJ2SF6JA3F_DDn7zbY4QGaTpp31vmqRb9jfgCADyPhr4AC-Ly1ee0uVOUwQ4LEUMe6kvP4x1FmtcnGY0YEXqM7yUHECbZMXDjZ82I6BOMTq507eCG0KE2_ern1F4nOT7_0LmnDPReFMBkAJ5THutuhNRd5JEiWLKQQiFwwEy03zGDog_ltT1hzo-o9bIL_QwyEFdlq2R7LEmOSUDFosVuxDpWPx5Z5o7YJIRazN35Xj-TMYOa410w-74Fk9PRiXubQW53gM55OuxaOg3tQRBK9ywF8mXB2Grcv5nP3amuMoCOgCFdZBUQvPhzCW&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649271777873.1649278041298.225&__hssc=203526031.1.1649278041298&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
http://childcare.texas.gov/
https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/free-business-coaching?hsLang=en
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BƯỚC 5: Gửi biểu mẫu của quý vị 

Tiếp theo, nhấp vào “submit” (Gửi) để hoàn thành biểu mẫu của quý vị. Khi quý vị 

đã gửi biểu mẫu, quý vị có thể nhận được khoản thanh toán kế tiếp của quý vị đúng 

lúc (miễn là quý vị tiếp tục đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện). Quý vị sẽ cần 

báo cáo ít nhất $1 trong chi tiêu của quý vị vào trước ngày đến hạn của báo cáo. 

Nếu quý vị chưa biết được mọi khoản chi tiêu để báo cáo trước ngày đến hạn của 

báo cáo, quý vị có thể quay lại sau đó để cập nhật số tiền chi tiêu vào từng danh 

mục. Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của các biểu mẫu trong cột Report Status 

(Trạng thái báo cáo), cột này hiển thị “Complete” (Hoàn thành) khi quý vị đã gửi 

biểu mẫu cho TWC và “Incomplete” (Chưa hoàn thành) nếu quý vị chưa gửi. 

 
 

Theo Dõi Chi Tiêu Của Quý Vị 

Ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải nộp tài liệu trong quy trình báo cáo hằng 

quý, việc lưu hồ sơ chính xác chi tiêu khoản tài trợ từ Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ 

Em 2022 là rất quan trọng, việc này nhằm giúp quý vị sẵn sàng để hoàn thành biểu 

mẫu báo cáo hàng quý dễ dàng, đồng thời đảm bảo quý vị có được tài liệu cần thiết 

nếu được chọn để giám sát bởi TWC. Trong cả hai trường hợp, quý vị sẽ cần đảm 

bảo quý vị lưu giữ chứng từ chi tiêu cho các khoản chi được phép trong thời gian 

từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Vì lý do đó, chúng tôi 

khuyến nghị quý vị có sẵn một hệ thống lưu giữ hồ sơ và lưu giữ chứng từ chi tiêu 

của quý vị để có sẵn mọi thứ cần thiết vào thời điểm quý vị hoàn thành biểu mẫu 

báo cáo. 

Chứng từ có thể bao gồm biên lai, hoá đơn, sao kê, hoặc các chứng từ thanh toán 

khác có thể hiện rõ rằng: 

 
• Quý vị thanh toán cho khoản chi tiêu đó 

• Quý vị thanh toán cho những gì, trừ khi hết sức rõ ràng (như thanh toán cho công 

ty tiện ích) 

• Khoản tiền quý vị đã thanh toán 

• Ngày quý vị thanh toán 

• Mô tả về mặt hàng đã mua hoặc dịch vụ đã nhận 

 

Nhằm tiết kiệm thời gian hoàn thành biểu mẫu báo cáo hằng quý cho từng kỳ thanh 

toán, chúng tôi đề nghị quý vị gộp các biên lai, hoá đơn và chứng từ thanh toán 

theo danh mục chi tiêu được phép. Khi hoàn thành biểu mẫu báo cáo hằng quý, quý 

vị sẽ được yêu cầu nhập số tiền quý vị đã chi tiêu cho từng danh mục, vì thế việc 

https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=9c4bb057-6fe2-4ad6-80ff-9a8ed4b16c52&signature=AAH58kGy2_rAZtyOvEm6TTwyinpYk48MBg&pageId=60809656064&placement_guid=02d97a6a-5e9c-4e4a-8f20-f2aa3c654bd2&click=0f9d9d85-b744-4f9b-9347-dc7f58c9447e&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpF85Ylxz2vobvHtV8DUjFi501eFzZS7OoKpsjPi7XHwcCmlo8_Lme5KW-HGEt4tGRqeSk1s4DCnY1Xf_GPy9oplcZIZ74sRFQimNWjz4CVe7nkpvl-tAJBYTdcb3tOsZbTE1aHmTmwjTrept0F_fRnvdQicwkgZqlb9ZbfJ6-t8swVn5yT-0ob6gZrzLXXwDzOTClE6hazoQ3UNxvJllo8nsnIxjrArFdw0wp08RtR_Ip6Sn0b6Xqk1n3EeT8Vh5asnJIlVCBzR5ZkgFoCxwLcLHuBy9mtp1QrA21GkmTmLNT_FS7HFjVVWBZwAp7LU9vDE8xWOUiZyiKc6sebRYLr3rtxAkIWTiZ1mW0qMZqlp46kgVCrQU_Qs62aWDgLsFg5LFxd-okZPYF24hLEMuoI0CS-pUQ&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649267484723.1649271777873.224&__hssc=203526031.8.1649271777873&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/recordkeepingsystem?hsLang=en
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gộp các chi phí tương ứng lại với nhau có thể giúp quý vị tiết kiệm được một khoảng 

thời gian quý giá. Quý vị có thể thiết lập một hệ thống với một bìa hồ sơ cho từng 

danh mục chi tiêu khác nhau mà quý vị sẽ phải báo cáo: 

 
• Chi phí nhân sự 

• Tiền thuê nhà/Khoản vay thế chấp/Chi phí tiện ích 

• Thiết bị bảo hộ cá nhân 

• Mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị và đồ dùng 

• Hàng hóa và dịch vụ 

• Hỗ trợ sức khỏe tâm thần 

• Các chi tiêu được phép khác 

Quý vị có thể sử dụng các bảng tính được cung cấp trong Tài Liệu Đính Kèm A để dễ 

dàng bổ sung số tiền quý vị đã chi tiêu cho từng danh mục trong từng quý. Quý vị 

có thể tìm hiểu thêm về việc lập chứng từ các khoản chi phí của quý vị trong Hướng 

Dẫn Lập Chứng Từ Chi Phí và Chuẩn Bị Cho Việc Giám Sát cũng như cách thiết lập 

hệ thống lưu giữ hồ sơ trong Hướng Dẫn Lưu Giữ Hồ Sơ tại childcare.texas.gov. Bất 

kỳ lúc nào quý vị có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ thêm, hãy đăng ký cuộc gọi 

một-một với một trong những chuyên gia kinh doanh chăm sóc trẻ em của chúng tôi. 

 
 

Quý vị cần trợ giúp? 

Để được hỗ trợ kỹ thuật đăng nhập vào hệ thống Quỹ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 

2022 hoặc để gửi biểu mẫu, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật bằng cách gửi 

email đến CCReliefFunds@Trelliscompany. 

org, gọi theo số 1-833-613-3192, hoặc 

trò chuyện trực tiếp với đại diện chăm 

sóc khách hàng tại www.childcare.texas. 

gov. Đối với các câu hỏi về chiến lược chi 

tiêu, hãy xem Lời Khuyên và Công Cụ 

của Trellis dành cho Hướng Dẫn Sử Dụng 

Quỹ Hỗ Trợ Hiệu Quả (có sẵn cho Trung 

Tâm Chăm Sóc Trẻ Em và Cơ Sở Chăm 

Sóc Trẻ Em Tại Nhà) hoặc đăng ký để gọi 

điện miễn phí với một trong các chuyên 

gia kinh doanh của chúng tôi tại childcare. 

texas.gov. 

Quý vị thích hướng dẫn 

này? Xem các nguồn 

lực khác của chúng tôi: 

• Hỗ Trợ Lực Lượng Lao Động 

của Quý Vị với CCRF 2022 

• Làm thế nào để khen thưởng 

cho nhân viên? 

• Làm thế nào để chọn và cung 

cấp quyền lợi cho nhân viên? 

• Làm thế nào để thu hút nhân 

tài? 

• Nguồn Lực cho Chương Trình 

Chăm Sóc Trẻ Em 

https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/19993137/pdf/TX%20Documenting%20Expenses%20and%20Preparing%20for%20Monitoring_ENGLISH.pdf?__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649267484723.1649271777873.224&__hssc=203526031.7.1649271777873&__hsfp=1825874361&hsCtaTracking=02d97a6a-5e9c-4e4a-8f20-f2aa3c654bd2%7C9c4bb057-6fe2-4ad6-80ff-9a8ed4b16c52
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/19993137/pdf/TX%20Documenting%20Expenses%20and%20Preparing%20for%20Monitoring_ENGLISH.pdf?__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649267484723.1649271777873.224&__hssc=203526031.7.1649271777873&__hsfp=1825874361&hsCtaTracking=02d97a6a-5e9c-4e4a-8f20-f2aa3c654bd2%7C9c4bb057-6fe2-4ad6-80ff-9a8ed4b16c52
https://www.childcare.texas.gov/recordkeepingsystem?hsLang=en
http://childcare.texas.gov/
https://www.childcare.texas.gov/free-business-resources
https://www.childcare.texas.gov/free-business-resources
http://www.childcare.texas.gov/
http://www.childcare.texas.gov/
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=28ed4599-af1f-4048-933f-f84b0f07e7fb&signature=AAH58kEX7vjZX6pFbO9iy7zO6hzDK1KxRw&pageId=60809656064&placement_guid=5a3ec5d1-0bfd-420f-9836-d96b3a60770d&click=81c3eb38-3b29-4929-bf50-36884138fb65&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/family-childcare%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpFf0x_yqkXY91MBREXPQ0uLVevX-nP2wF4OLVEpuZxm2avaJYflquTo7ORUP6atSabJMZ7FoodvnvDOoTOTuJOw6zx25WC1XhsgfZG7Njn2g3giCrRlmUW0S7gYFuwIpQBAKgxTs7IlnLKRfJDj-ztJo7LF3rPu9xPbYVRMPqL-1i0yBEhd_XWLbbBSMv6CoBheGAOXwaPG9EvLkNJBcSjuiJJ7pNToKjHf90MV3bPplRu363jKckQeTfqDbfoC9tx3WI2bv9sJkjDULz5SZbtW5EQyfPqlp6EgaNxPet5udRiUOSiRbUP24ihrYJ4yEkDW-8h28m24Qpg__g6r9a0uC-w8kIrKU4Vk3c7AHzJgnHEuYQg&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.13.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=28ed4599-af1f-4048-933f-f84b0f07e7fb&signature=AAH58kEX7vjZX6pFbO9iy7zO6hzDK1KxRw&pageId=60809656064&placement_guid=5a3ec5d1-0bfd-420f-9836-d96b3a60770d&click=81c3eb38-3b29-4929-bf50-36884138fb65&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/family-childcare%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpFf0x_yqkXY91MBREXPQ0uLVevX-nP2wF4OLVEpuZxm2avaJYflquTo7ORUP6atSabJMZ7FoodvnvDOoTOTuJOw6zx25WC1XhsgfZG7Njn2g3giCrRlmUW0S7gYFuwIpQBAKgxTs7IlnLKRfJDj-ztJo7LF3rPu9xPbYVRMPqL-1i0yBEhd_XWLbbBSMv6CoBheGAOXwaPG9EvLkNJBcSjuiJJ7pNToKjHf90MV3bPplRu363jKckQeTfqDbfoC9tx3WI2bv9sJkjDULz5SZbtW5EQyfPqlp6EgaNxPet5udRiUOSiRbUP24ihrYJ4yEkDW-8h28m24Qpg__g6r9a0uC-w8kIrKU4Vk3c7AHzJgnHEuYQg&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.13.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=2bbf0801-5613-4205-8cdd-baded77ecfa7&signature=AAH58kE87K2mZEZK1u310XGjCFqs2wzPWA&pageId=60809656064&placement_guid=474f5121-d0e0-4f4e-9e4c-11739a41b416&click=2a35b0cb-1079-470e-992c-aba224fa7041&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/family-childcare%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpFk2oK46CuqpQQaokQ6YdSqorg66hXQxwcEmWLa4V30Ix-ZRD4tqHXvU5eA_mJP7nKWjszFWIN-v0Yh6ABWT5zwAuTDsklAfMTvpwKG0J8VzmmCxzu3h2zuTRnEGkT3O8e7vaU0l4saeW7eZGgzR-GEaN_h1gSPvC2778qli22MDuP0P6UVxsdhOzRnhBk3rX99Bw2732maoVzHRRlP9m3TT7v7nUjLrYUKPP6jHgASAnTOEhdeLY5i_AL6FXT1wZ3tsiswTJP680PPtcIzsMSoAuv1Std3oNqkLgbYlBrbTLETZZjEiPQcw2rtOTzLhK1XOwZd10I8vdNx-5Q54z8-lfu8tErZYDxitV2Rm9XxapyQ_FsKKuX6Gq2w-qlknWWDju-X&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.13.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=2bbf0801-5613-4205-8cdd-baded77ecfa7&signature=AAH58kE87K2mZEZK1u310XGjCFqs2wzPWA&pageId=60809656064&placement_guid=474f5121-d0e0-4f4e-9e4c-11739a41b416&click=2a35b0cb-1079-470e-992c-aba224fa7041&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/family-childcare%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpFk2oK46CuqpQQaokQ6YdSqorg66hXQxwcEmWLa4V30Ix-ZRD4tqHXvU5eA_mJP7nKWjszFWIN-v0Yh6ABWT5zwAuTDsklAfMTvpwKG0J8VzmmCxzu3h2zuTRnEGkT3O8e7vaU0l4saeW7eZGgzR-GEaN_h1gSPvC2778qli22MDuP0P6UVxsdhOzRnhBk3rX99Bw2732maoVzHRRlP9m3TT7v7nUjLrYUKPP6jHgASAnTOEhdeLY5i_AL6FXT1wZ3tsiswTJP680PPtcIzsMSoAuv1Std3oNqkLgbYlBrbTLETZZjEiPQcw2rtOTzLhK1XOwZd10I8vdNx-5Q54z8-lfu8tErZYDxitV2Rm9XxapyQ_FsKKuX6Gq2w-qlknWWDju-X&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.13.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
http://childcare.texas.gov/
http://childcare.texas.gov/
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=1f957683-4e9e-4f76-abe8-5b9b497e469f&signature=AAH58kFb8IeGtrmL10oGBW27uLmloESzEA&pageId=60809656064&placement_guid=5d417361-f1ee-43a3-9823-4a9ede5d1bd1&click=09b1f663-57da-4625-92fe-856e1e565ff5&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/attracting-and-retaining-staff%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpGuMFedcIZJflIpGrCpTfaRh1Gm6OpfRiyY4UJI-Hs0asCE9UOVgS05SzvnGTYcktTnFBI12K_K3LUJuVH_2l3peM75HQEcX6bgtWdZAGbzypwR6arJ8uz0Kdc6BWf2lYmLahsAAR4vjOSyL_2JZiqaDow1MgQGsASPTWfW1_IBqLZRlje93rAiePMomQDxOZaiITYrrZWS66iQrZ87XLTJKodAN7mjHnchVBCk_7C2K6eJX1ewFw4thNs6O_wQ0Ncv8KAbJMilvQ5UX4FrbHye1MCgvyOVsY6j1arMhaWzGiJ-cGm_cC1v2kj8qRM9Wm6Z6F0DJlvnsBzZDEk6L_ZUCp-50KuMGhpx0UKCTO77-KVQcNB01cl521128XlnN-kl7vil&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.4.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/cs/c/?cta_guid=1f957683-4e9e-4f76-abe8-5b9b497e469f&signature=AAH58kFb8IeGtrmL10oGBW27uLmloESzEA&pageId=60809656064&placement_guid=5d417361-f1ee-43a3-9823-4a9ede5d1bd1&click=09b1f663-57da-4625-92fe-856e1e565ff5&hsutk=0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29&canon=https%3A//www.childcare.texas.gov/ccrf2022update&utm_referrer=https%3A//www.childcare.texas.gov/attracting-and-retaining-staff%3FhsLang%3Den&portal_id=19993137&redirect_url=APefjpGuMFedcIZJflIpGrCpTfaRh1Gm6OpfRiyY4UJI-Hs0asCE9UOVgS05SzvnGTYcktTnFBI12K_K3LUJuVH_2l3peM75HQEcX6bgtWdZAGbzypwR6arJ8uz0Kdc6BWf2lYmLahsAAR4vjOSyL_2JZiqaDow1MgQGsASPTWfW1_IBqLZRlje93rAiePMomQDxOZaiITYrrZWS66iQrZ87XLTJKodAN7mjHnchVBCk_7C2K6eJX1ewFw4thNs6O_wQ0Ncv8KAbJMilvQ5UX4FrbHye1MCgvyOVsY6j1arMhaWzGiJ-cGm_cC1v2kj8qRM9Wm6Z6F0DJlvnsBzZDEk6L_ZUCp-50KuMGhpx0UKCTO77-KVQcNB01cl521128XlnN-kl7vil&__hstc=203526031.0e6dca3f01a2c96eb5361fb32ca41d29.1632422825464.1649278041298.1649280166152.226&__hssc=203526031.4.1649280166152&__hsfp=1825874361&contentType=standard-page
https://www.childcare.texas.gov/give-temporary-pay-increase?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/give-temporary-pay-increase?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/employee-benefits?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/employee-benefits?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/attract-the-best-talent?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/attract-the-best-talent?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/family-childcare?hsLang=en
https://www.childcare.texas.gov/family-childcare?hsLang=en
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Tài Liệu Đính kèm A: 
Bảng Tính Chi Phí 

 

 
Quý vị có thể sử dụng bản in các bảng tính hữu ích này để sắp xếp việc chi tiêu. Mỗi 

bảng tính được chia theo danh mục chi phí. Quý vị có thể sử dụng nhiều bảng tính 

nếu cần, tùy theo chi phí của quý vị. Đây không phải là việc làm bắt buộc nhưng sẽ 

là nguồn lực hữu ích để theo dõi chi tiêu khoản tài trợ CCRF 2022 vào các danh mục 

được phép của quý vị. 

Quý vị có thể tính tổng số ở từng bảng tính và nhập chúng vào đây để có được tổng 

chi phí dành cho việc chi tiêu thực hoặc dự kiến của quý vị. Quý vị có thể dùng một 

bảng tính mới để thể hiện nơi chi tiêu của mỗi kỳ thanh toán hằng quý. Xin hãy nhớ, 

quý vị không cần gửi biên lai cùng với biểu mẫu báo cáo hằng quý, tuy nhiên, quý 

vị phải giữ chứng cứ cho các hoạt động chi tiêu của mình trong ít nhất 3 

năm phòng trường hợp quý vị được TWC chọn để giám sát. 

Nhà cung cấp có thể sử dụng bảng tính chi phí có thể tải xuống của chúng tôi để 

theo dõi chi tiêu. 

 
• BƯỚC 1 – Bảng Tính Chi Phí. Hoàn thành các bảng tính theo danh mục sau đây 

(Bảng tính 1-7) để đối chiếu hoạt động chi tiêu của quý vị. Mỗi bảng tính liên quan 

đến một danh mục chi phí khác nhau, vì thế có thể quý vị không cần điền vào tất 

cả các bảng tính. Liệt kê từng chi phí quý vị muốn ghi vào danh mục để biết tổng 

chi phí của quý vị. 

• BƯỚC 2 – Bảng Tính Tóm Tắt. Hoàn thành bảng tính cuối cùng (Bảng tính 8) 

với các tổng số thu được từ các bảng tính chi phí theo danh mục (Bảng tính 1-7). 

• BƯỚC 3 – Bảng Tính Báo Cáo Hằng Quý. Sử dụng các tổng số trong bảng tính 

cuối cùng của quý vị (Bảng tính 8) để hoàn thành biểu mẫu báo cáo hằng quý cho 

từng kỳ thanh toán. 

• BƯỚC 4 – Lưu! Lưu giữ biên lai và chứng từ thanh toán của quý vị ở nơi an toàn 

phòng khi quý vị được TWC chọn để giám sát hoặc khi quý vị muốn quay lại để 

cập nhật biểu mẫu báo cáo hằng quý vào một ngày trong tương lai, trước ngày 30 

tháng 11 năm 2023. 

• BƯỚC 5 – Lặp lại! Tiếp tục cùng quy trình nêu trên cho từng kỳ thanh toán hằng 

quý nhận được. 

https://19993137.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19993137/pdf/Civitas%20Strategies%20Quarterly%20Reporting%20Worksheets%20Vietnamese%20%20v1_.xlsx
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Bảng tính 1: Chi phí nhân sự 
 

Tìm các chi phí: 

• Thanh toán bằng séc, chuyển khoản 

qua ngân hàng hoặc thanh toán qua 

ứng dụng. Thanh toán được ghi lại 

là tiền lương cho một khoảng thời 

gian nhất định trong phần ghi nhớ 

và không vượt quá doanh thu cùng 

kỳ. Ví dụ: nếu doanh thu của quý vị 

là $1,000 cho một tháng, thì quý vị 

không thể yêu cầu trả lương $1,500. 

• Thanh toán cho các quyền lợi bao 

gồm hưu trí và sức khỏe (chỉ chi phí 

cho nhân viên) 

• Đào tạo phát triển nhân viên 

• Lưu ý: quý vị có thể sử dụng các 

báo cáo từ công ty tính lương quý vị 

sử dụng — điều này có thể giúp tiết 

kiệm thời gian và công sức. 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hồ sơ bảng lương và quyền lợi 

• Bảng chấm công nhân viên 

• Hóa đơn, biên lai và thông tin séc 

dành cho việc phát triển chuyên môn 

• Tài liệu của các quyền lợi khác cung 

cấp cho nhân viên chăm sóc trẻ em 

chẳng hạn như chi phí bảo hiểm hoặc 

bồi hoàn học phí 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4        5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 2: Tiền thuê nhà/Khoản vay thế chấp/Chi phí 

tiện ích 
 

Tìm các chi phí: 

• Tiền thuê nhà theo tháng 

• Tiền vay thế chấp theo tháng 

• Bảo hiểm bất động sản (kiểm tra 

khoản thanh toán tiền vay thế 

chấp — khoản này có thể nằm ở đó) 

• Bảo hiểm trách nhiệm (bảo hiểm 

trong trường hợp có ai đó bị thương) 

• Dịch vụ tiện ích (khí đốt, điện, dầu, 

nước, rác thải, điện thoại, điện thoại 

di động, internet) 

• Bảo dưỡng và sửa chữa 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Sao kê khoản vay thế chấp/tiền thuê 

nhà/chi phí không gian 

• Bảng kê dịch vụ tiện ích 

• Hóa đơn gốc và/hoặc biên lai mua vật 

liệu/đồ dùng 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4       5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 3: Thiết bị bảo hộ cá nhân 
 

Tìm các chi phí: 

• Đồ dùng vệ sinh như chất khử trùng 

• Khăn giấy 

• Dịch vụ vệ sinh 

• Khẩu trang 

• Găng tay 

• Kính an toàn 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hóa đơn gốc và/hoặc biên lai mua vật 

liệu/đồ dùng 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4       5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 4: Mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị và đồ dùng 
 

Tìm các chi phí: 

• Đồ dùng trong lớp học 

• Tài liệu học tập 

• Nâng cấp phần mềm công nghệ và 

kinh doanh 

• Trang thiết bị trong nhà và ngoài trời 

• Khác 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hóa đơn gốc và/hoặc biên lai mua vật 

liệu/đồ dùng 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4        5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 5: Hàng hóa và Dịch vụ 
 

Tìm các chi phí: 

• Phí bản quyền 

• Dịch vụ cảnh quan 

• Bảo dưỡng và sửa chữa 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hóa đơn hoặc biên lai gốc 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4       5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 6: Hỗ trợ sức khỏe tinh thần 
 

Tìm các chi phí: 

• Đào tạo 

• Dịch vụ, ứng dụng hoặc không gian 

làm việc để hỗ trợ sức khỏe tinh thần 

và thể chất của trẻ và nhân viên 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hóa đơn hoặc biên lai gốc 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4      5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 7: Các chi tiêu được phép khác 
 

Tìm các chi phí: 

• Các chi phí khác cần thiết để doanh 

nghiệp quý vị quay lại hoặc duy trì 

hoạt động không thuộc các danh mục 

trước 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

• Hóa đơn hoặc biên lai gốc 

• Sao kê ngân hàng 

 

 

Số tiền phải trả:  1  2  3  4        5 
 

THÁNG CHI PHÍ SỐ TIỀN 
CÓ BIÊN LAI/ 

HOÁ ĐƠN? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TỔNG (cộng gộp tất cả chi phí)  
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Bảng tính 8: Tổng Các Danh Mục 

Sử dụng các bảng tính ở trên, quý vị có thể nhập tổng số tiền cho từng danh mục 

vào bảng tính trong trang này. Nhập thông tin cho từng kỳ thanh toán và danh mục 

quý vị đã chi tiêu vào. Bảng này có thể được dùng để đối chiếu chi phí của quý vị 

cho báo cáo hằng quý, cũng như các khoản chi cần được thể hiện trên báo cáo cuối 

cùng của quý vị. 
 

 

 
 

 
 

DANH MỤC 

TỔNG 

KỲ 

Khoản 

Thanh 

Toán Lần 

1 CỦA 

CCRF 

TỔNG 

KỲ 

Khoản 

Thanh 

Toán Lần 

2 CỦA 

CCRF 

TỔNG 

KỲ 

Khoản 

Thanh 

Toán Lần 

3 CỦA 

CCRF 

TỔNG KỲ 

Khoản 

Thanh 

Toán Lần 4 

CỦA CCRF 

TỔNG KỲ 

Khoản Thanh 
Toán Lần 5 

CỦA CCRF 

 

DANH MỤC 

TỔNG 

 
Chi phí nhân 

sự 

      

Tiền thuê 

nhà/ Khoản 

vay thế 

chấp/Chi phí 

tiện ích 

      

 
Thiết bị bảo 

hộ cá nhân 

      

 
Mua sắm 

hoặc nâng 

cấp thiết bị 

và đồ dùng 

      

Hàng hóa và 

dịch vụ 

      

 
Hỗ trợ sức 

khỏe tâm 

thần 

      

 
Các chi tiêu 

được phép 

khác 

      

 
Tổng tất 
cả các 
danh mục 

      


